Câu 1: Toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người được gọi là
· A. hiện thực lịch sử.
· B. nhận thức lịch sử.
· C. sự kiện tương lai.
· D. khoa học lịch sử.
Câu 2: Đối tượng nghiên cứu của Sử học là
· A. các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
· B. các loài sinh vật trên Trái Đất.
· C. toàn bộ quá khứ của loài người.
· D. quá trình hình thành Trái Đất.
Câu 3: Lịch sử được hiểu là
· A. những gì đã diễn ra trong quá khứ.
· B. những gì đang diễn ra ở hiện tại.
· C. ngành khoa học dự đoán về tương lai.
· D. những gì sẽ diễn ra trong tương lai.
Câu 4: Sử học là
· A. khoa học nghiên cứu về quá khứ của loài người.
· B. tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ.
· C. tất cả những gì đã và đang diễn ra ở hiện tại.
· D. khoa học nghiên cứu về lịch sử các loài sinh vật.
Câu 5: Khái niệm lịch sử không bao hàm nội dung nào sau đây?
· A. Là những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.
· B. Là những câu chuyện về quá khứ hoặc tác phẩm ghi chép về quá khứ.
· C. Là sự tưởng tượng của con người liên quan đến sự việc sắp diễn ra.
· D. Là một khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.
Câu 6: Nhận thức lịch sử được hiểu là
· A. những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử.
· B. tất cả những hoạt động của con người trong quá khứ.
· C. ngành khoa học nghiên cứu về lịch sử xã hội loài người.
· D. một phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử.
Câu 7: Những nguyên tắc cơ bản cần đặt lên hàng đầu của Sử học là gì?
· A. Chính xác, kịp thời, nhân văn.
· B. Khách quan, trung thực, tiến bộ
· C. Trung thực, công bằng, tiến bộ.
· D. Công bằng, trung thực, khách quan.
Câu 8: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử?
· A. Là nhận thức của con người về quá khứ.
· B. Tồn tại hoàn toàn khách quan.
· C. Phụ thuộc vào ý muốn của con người.
· D. Có thể thay đổi theo thời gian.
Câu 9: Yếu tố nào dưới đây tạo nên “khoảng cách” giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử?
· A. Tính chủ quan và luôn biến đổi của hiện thực lịch sử.
· B. Quy luật phát triển của các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
· C. Mục đích và thái độ của người nghiên cứu lịch sử.
· D. Sự thay đổi theo thời gian của hiện thực lịch sử.
Câu 10: Căn cứ vào dạng thức tồn tại, sử liệu được chia thành những loại hình cơ bản nào?
· A. Lời nói - truyền khẩu, hiện vật, hình ảnh, thành văn.
· B. Lời nói, vật chất, tinh thần, văn tự.
· C. Truyền khẩu, chữ viết, công cụ.
· D. Lời nói - truyền khẩu, tranh ảnh, chữ viết, tài sản.
Câu 11: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng các nguyên tắc cơ bản của Sử học?
· A. Khách quan, chủ quan, trung thực, nhân văn.
· B. Chủ quan, nhân văn, khách quan, trung thực.
· C. Khách quan, trung thực, nhân văn, tiến bộ.
· D. Trung thực, nhân văn, tiến bộ, chủ quan.
Câu 12:  Ý nào sau đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Sử học?
· A. Ghi chép, miêu tả đời sống.
· B. Dự báo tương lai.
· C. Tổng kết bài học từ quá khứ.
· D. Giáo dục, nêu gương. 
Câu 13: Một trong những chức năng cơ bản của Sử học là
· A. khôi phục hiện thực lịch sử thông qua miêu tả và tưởng tượng.
· B. tải tạo biến cố lịch sử thông qua thí nghiệm.
· C. khôi phục hiện thực lịch sử một cách chính xác, khách quan. 
· D. cung cấp tri thức cho các lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Câu 14: Phương pháp Sử học nào sau đây nghiên cứu sự vật, hiện tượng theo các giai đoạn phát triển cụ thể của nó (hình thành, phát triển và tiêu vong)?
· A. Phương pháp lô-gích.
· B. Phương pháp liên ngành.
· C. Phương pháp lịch sử.
· D. Phương pháp đồng đại.
Câu 15:  Sử liệu nào sau đây không phải là sử liệu gốc?
· A. Châu bản triều Nguyễn.
· B. Sách Đại cương lịch sử Việt Nam.
· C. Rìu tay núi Đọ (Thanh Hóa).
· D. Trống đồng Đông Sơn.
Câu 16: Hai nhiệm vụ cơ bản của công tác chuẩn bị sử liệu khi nghiên cứu lịch sử bao gồm
· A. lập danh mục sử liệu và tìm kiếm sử liệu.
· B. sưu tầm sử liệu và xử lí thông tin sử liệu.
· C. phân loại và đánh giá các nguồn sử liệu.
· D. tìm kiếm và thu thập các nguồn sử liệu.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chức năng của Sử học?
· A. Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ.
· B. Rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại.
· C. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cho con người.
· D. Dự báo về tương lai của con người và xã hội loài người.
Câu 18: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về đối tượng nghiên cứu của Sử học?
· A. Những hoạt động của con người trên lĩnh vực chính trị và quân sự.
· B. Toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ, diễn ra trên mọi lĩnh vực.
· C. Toàn bộ những hoạt động của con người đã diễn ra từ thời kì cổ đại đến thời kì cận đại.
· D. Những hoạt động của con người từ khi xuất hiện chữ viết đến nay.
Câu 19:  Lịch sử được hiểu là
· A. những gì đã diễn ra trong quá khứ.
· B. những gì đang diễn ra ở hiện tại.
· C. ngành khoa học dự đoán về tương lai.
· D. những gì sẽ diễn ra trong tương lai.
Câu 20:  Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Sử học?
· A. Cung cấp tri thức khoa học cho con người.
· B. Tái hiện lại những sự kiện trong quá khứ.
· C. Truyền bá những giá trị truyền thống tốt đẹp.
· D. Góp phần dự báo về tương lai của nhân loại.
Câu 1: Thu thập sử liệu được hiểu là
· A. quá trình tập hợp, tìm kiếm tài liệu tham khảo về đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử.
· B. quá trình khảo sát, tìm kiếm, sưu tầm và tập hợp những thông tin liên quan đến đối tượng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử.
· C. một khẩu của quá trình thẩm định sử liệu.
· D. công đoạn cuối cùng của nghiên cứu lịch sử.
Câu 2: Tại sao phải học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
· A. Hiểu được kinh nghiệm, rút ra bài học có giá trị lịch sử từ các nước khác, tránh được sai lầm
· B. Hội nhập với các cộng đồng, các nước khác trong khu vực và thế giới
· C. Nguồn cảm hứng sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch,… mang lại cơ hội nghề nghiệp mới
· D. Tất cả các đáp án trên
Câu 3: Lịch sử cung cấp cho con người:
· A. Hiểu biết về quá khứ, hiện tại và tương lai
· B. Những thông tin về quá khứ của chính con người và xã hội loài người
· C. Những thông tin về sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử
· D. Nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ
Câu 4: Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống của con người?
· A. Cung cấp những thông tin hữu ích về quá khứ cho con người.
· B. Cho biết về quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật.
· C. Giúp con người thay đổi hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử.
· D. Trực tiếp làm biến đổi cuộc sống xã hội của con người.
Câu 5: Cần phải học tập và khám phá lịch sử vì học lịch sử giúp chúng ta
· A. dự đoán được quy luật phát triển của vạn vật trên Trái Đất.
· B. hiểu được cội nguồn của bản thân, gia đình, quê hương.
· C. thay đổi được những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong quá khứ.
· D. sáng tạo và làm phong phú thêm hiện thực lịch sử.
Câu 6: “Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau” (Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 101). Nhận định trên đề cập đến ý nghĩa nào sau đây của tri thức lịch sử?
· A. Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
· B. Giúp con người nhận thức sâu sắc về cội nguồn, bản sắc của dân tộc.
· C. Giúp con người đúc kết bài học kinh nghiệm từ quá khứ cho hiện tại.
· D. Giúp con người dự báo chính xác về những sự kiện trong tương lai.
Câu 7: Việc học tập lịch sử suốt đời đem lại lợi ích nào sau đây?
· A. Giúp con người phát triển toàn diện về mặt thể chất.
· B. Giúp con người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức.
· C. Làm phong phú và đa dạng hiện thực lịch sử.
· D. Tách rời lịch sử với cuộc sống của con người.
Câu 8: “Học tập lịch sử chỉ diễn ra ở trong các lớp học và khi chúng ta còn là học sinh, sinh viên”. Đây là quan điểm
· A. đúng, vì chỉ học sinh và sinh viên mới cần học tập lịch sử.
· B. đúng, vì đây là môn học bắt buộc ở trường phổ thông và đại học.
· C. sai, vì học tập và tìm hiểu lịch sử chỉ dành cho các nhà sử học.
· D. sai, vì tất cả mọi người đều có thể học tập và tìm hiểu lịch sử.
Câu 9:  Ý nghĩa của lịch sử đối với mỗi cộng đồng, dân tộc là:
· A. Hiểu bản chất, quy luật của “bánh xe lịch sử”
· B. Dùng lịch sử để làm gương cho đời sau
· C. Tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa cộng đồng, dân tộc đó
· D. Hiểu nguồn gốc, lịch sử của dân tộc, cộng đồng mình
Câu 10: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường bắt gặp lịch sử ở đâu?
· A. Ở khu di tích lịch sử, bảo tàng, nhân vật lịch sử
· B. Ở khắp mọi nơi, trên mỗi nếp nhà, nẻo đường, con phố, bản làng, quảng trường,…
· C. Trong sách vở, công trình nghiên cứu khoa học lịch sử
· D. Lịch sử không xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày
Câu 11: Cần học tập lịch sử suốt đời vì tri thức lịch sử
· A. liên quan và ảnh hưởng quyết định đến tất cả mọi sự vật, hiện tượng.
· B. chưa hoàn toàn chính xác, cần sửa đổi và bổ sung thường xuyên.
· C. rất rộng lớn và đa dạng, lại biến đổi và phát triển không ngừng.
· D. giúp cá nhân hội nhập nhanh chóng vào cuộc sống hiện đại.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng lịch sử của ngôi trường mà em đang học?
· A. Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường.
· B. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường.
· C. Những thế hệ học sinh đầu tiên của trường.
· D. Định hướng phát triển của trường trong tương lai.
Câu 13: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống của con người?
· A. Giúp con người sáng tạo lịch sử cho phù hợp với xã hội hiện tại.
· B. Cung cấp những thông tin hữu ích về quá khứ xã hội loài người.
· C. Giúp con người biết được nguồn gốc của bản thân, gia đình.
· D. Góp phần tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa cộng đồng.
Câu 14: Để làm giàu tri thức lịch sử, việc thu thập, xử lí thông tin và sử liệu cần tiến hành theo quy trình nào sau đây?
· A. Lập thư mục => sưu tầm sử liệu => chọn lọc, phân loại sử liệu => Xác minh, đánh giá sử liệu.
· B. Xác minh, đánh giá sử liệu => lập thư mục => chọn lọc, phân loại sử liệu => sưu tầm sử liệu.
· C. Chọn lọc, phân loại sử liệu => sưu tầm sử liệu => xác minh, đánh giá sử liệu => lập thư mục.
· D. Sưu tầm sử liệu => chọn lọc, phân loại sử liệu => xác minh, đánh giá sử liệu => lập thư mục.
Câu 15: Bộ phim nào sau đây sử dụng chất liệu là tri thức lịch sử?
· A. Thương ngày nắng về.
· B. Hương vị tình thân.
· C. Hoa hồng trên ngực trái.
· D. Lý Công Uẩn: Đường tới Thăng Long.
Câu 16: Tri thức lịch sử mang đặc điểm nào sau đây?
· A. Rộng lớn và đa dạng.
· B. Không bao giờ biến đổi.
· C. Chỉ mang tính chủ quan.
· D. Chỉ mang tính khách quan.
Câu 17: Tri thức lịch sử có điểm gì tương đồng với nhận thức lịch sử?
· A. Là duy nhất và không thay đổi theo thời gian.
· B. Là toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ.
· C. Là những hiểu biết của con người về quá khứ.
· D. Không dựa vào ý muốn chủ quan của con người.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phải là hình thức để học tập và tìm hiểu lịch sử?
· A. Đọc sách lịch sử.
· B. Tham quan di tích lịch sử.
· C. Xem phim khoa học viễn tưởng.
· D. Nghe các bài hát có nội dung về lịch sử.
Câu 19: Nội dung nào sau đây là một trong những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời?
· A. Nhiều sự kiện, quá trình lịch sử hiện nay còn là bí ẩn.
· B. Hiện thực lịch sử là duy nhất và không thay đổi.
· C. Lịch sử chỉ xuất hiện một lần và không lặp lại.
· D. Nhận thức lịch sử luôn trùng khớp hiện thực lịch sử.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là cách mà con người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm, truyền thống và tri thức?
· A. Gửi gắm trong sử thi.
· B. Khắc họa trên vách đá.
· C. Thực hành nghi lễ truyền thống.
· D. Dựng các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Câu 1: Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ như thế nào?
· A. Chỉ Sử học tác động đến các ngành khoa học.
· B. Quan hệ gắn bó và tương tác hai chiều.
· C. Luôn tách rời và không có quan hệ với nhau.
· D. Quan hệ một chiều, không tác động qua lại.
Câu 2: Quan hệ sử học với các ngành khoa học xã hội nhân văn là mối quan hệ tương tác mấy chiều?
· A. 1 chiều
· B. 2 chiều
· C. 3 chiều
· D. 4 chiều
Câu 3: Tại sao sử học phải sử dụng tri thức, phương pháp nghiên cứu, thành tựu của nhiều ngành khoa học xã hội để nghiên cứu lịch sử?
· A. Để nhận thức lịch sử chính xác, đầy đủ và sâu sắc hơn
· B. Để lịch sử thú vị hơn
· C. Để tăng độ tin cậy, uy tín hơn
· D. Để tìm ra sự thật lịch sử
Câu 4:  Những thông tin của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ (sự ra đời, tiến trình phát triển, đặc điểm của ngành,...) có thể hỗ trợ Sử học thực hiện được nhiệm vụ nào sau đây?
· A. Ghi chép sự đóng góp của từng ngành cho sự phát triển kinh tế.
· B. Cung cấp thông tin hoạt động cho ngành Sử học và Dân tộc học.
· C. Khôi phục, mô tả lịch sử hình thành và phát triển của từng ngành.
· D. Tạo nên sự chuyển biến cho từng ngành để cùng hội nhập quốc tế.
Câu 5: Sử học có mối liên hệ đặc biệt gần gũi với các ngành khoa học xã hội và nhân văn nào sau đây?
· A. Tâm lí học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Khoa học chính trị.
· B. Triết học, Địa lí nhân văn, Văn hoá học, Công tác xã hội.
· C. Chính trị học, Tâm lý học, Ngôn ngữ học, Xã hội học.
· D. Khảo cổ học, Nhân học, Văn học, Địa lí nhân văn, Triết học.
Câu 6: Ngành nào sau đây là thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn?
· A. Vật lí học.
· B. Sinh học.
· C. Toán học.
· D. Văn học.
Câu 7: Nội dung nào sau đây là một trong những nhân tố chứng minh Sử học là môn khoa học liên ngành?
· A. Sử học nghiên cứu về toàn bộ đời sống của loài người trong quá khứ trên tất cả các lĩnh vực.
· B. Sử học do con người sáng tạo ra trên cơ sở nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng trong quá khứ.
· C. Sử học là ngành khoa học xã hội, gắn liền với đời sống hiện tại của con người.
· D. Sử học là ngành khoa học tự nhiên, gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người.
Câu 8: Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học sử dụng những tri thức, phương pháp nghiên cứu và thành tựu của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn nhằm
· A. thay đổi hiện thực lịch sử theo nhận thức của con người.
· B. giúp nhận thức lịch sử trở nên chính xác, đầy đủ và sâu sắc.
· C. chứng tỏ sự lệ thuộc của Sử học vào cách ngành khoa học khác.
· D. chứng minh sự phát triển độc lập của các ngành khoa học xã hội.
Câu 9: Những thông tin của các ngành khoa học xã hội và nhân văn hỗ trợ Sử học tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử một cách toàn diện, cụ thể và chính xác hơn vì những thông tin này
· A. luôn tách biệt với hoạt động của con người.
· B. góp phần dự đoán tương lai của loài người.
· C. phản ánh hiện thực cuộc sống trong quá khứ.
· D. là cơ sở duy nhất để nghiên cứu quá khứ.
Câu 10: Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ đối với Sử học?
· A. Là nguồn sử liệu tin cậy của Sử học.
· B. Dự báo sự kiện xảy ra trong tương lai.
· C. Là nền tảng lưu giữ hiện thực lịch sử.
· D. Phục vụ quá trình sưu tầm sử liệu.
Câu 11: Các ngành công nghệ số và viễn thám có vai trò như thế nào đối với Sử học?
· A. Cung cấp tri thức về quá trình làm ra lịch và cách tính thời gian.
· B. Tái hiện quá khứ một cách sinh động, hấp dẫn và hiệu quả.
· C. Cung cấp phương pháp thống kê, đo đạc và tính toán số liệu lịch sử.
· D. Hỗ trợ tìm kiếm dấu vết, thu thập sử liệu trong nghiên cứu lịch sử.
Câu 12: Ngành Hóa học có vai trò như thế nào đối với Sử học?
· A. Góp phần đoán định niên đại của các di vật lịch sử.
· B. Cung cấp thông tin về địa hình, khí hậu của các vùng miền.
· C. Hỗ trợ quá trình tìm kiếm dấu vết của di vật lịch sử.
· D. Góp phần trình bày và tái hiện lịch sử một cách sinh động.
Câu 13: Sử học và các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ có mối liên hệ như thế nào?
· A. Tồn tại độc lập và tách biệt với nhau.
· B. Mối liên hệ tương hỗ, tác động qua lại.
· C. Chỉ có các ngành khoa học tác động đến Sử học.
· D. Chỉ có Sử học tác động lên các ngành khoa học.
Câu 14: Ngành Địa lí - Địa chất có vai trò như thế nào đối với Sử học?
· A. Cung cấp các phương pháp phân tích, định lượng nhằm xử lí số liệu.
· B. Cung cấp tri thức về quá trình làm ra lịch và cách tính thời gian.
· C. Cung cấp dữ liệu nghiên cứu về lịch sử khu vực, vùng miền.
· D. Trình bày và tái hiện lịch sử một cách sinh động và hấp dẫn.
Câu 15: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng mối liên hệ của Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn?
· A. Là chất liệu của các công trình khoa học xã hội và nhân văn.
· B. Là nguồn cảm hứng đưa đến sự ra đời của các công trình khoa học.
· C. Là tấm gương phản chiến giá trị của các công trình khoa học.
· D. Là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của các ngành khoa học xã hội.
Câu 16: Việc tái hiện toàn diện, đầy đủ lịch sử của từng ngành khoa học tự nhiên và công nghệ giúp cho:
· A. Các nhà khoa học thuộc lĩnh vực đó hiểu rõ vấn đề đã từng được các nhà khoa học trước đặt ra và giải quyết
· B. Giúp các nhà khoa học đi sau không lặp lại những sai lầm của người đi trước
· C. Các nhà khoa học đi sau thừa kế tri thức, kinh nghiệm của người đi trước
· D. Tất cả các đáp án trên
Câu 17:  Tri thức về lĩnh vực nào sau đây đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn?
· A. Sinh học.
· B. Lịch sử.
· C. Toán học.
· D. Công nghệ.
Câu 18:  Lĩnh vực nào sau đây hỗ trợ hiệu quả cho Sử học trong việc tìm kiếm dấu vết của những nền văn minh cổ xưa thông qua quan sát từ không gian?
· A. Thực tại ảo.
· B. Công nghệ viễn thám.
· C. Sinh học.
· D. Trí tuệ nhân tạo.
Câu 19: Tại sao sử học phải sử dụng tri thức, phương pháp nghiên cứu, thành tựu của nhiều ngành khoa học xã hội để nghiên cứu lịch sử?
· A. Để nhận thức lịch sử chính xác, đầy đủ và sâu sắc hơn
· B. Để lịch sử thú vị hơn
· C. Để tăng độ tin cậy, uy tín hơn
· D. Để tìm ra sự thật lịch sử
Câu 20: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng thực tiễn: Sử học là một môn khoa học mang tính liên ngành?
· A. Có sự kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu và khai thác tri thức của nhiều ngành khoa học.
· B. Cung cấp tri thức cho nhiều ngành khoa học khác nhau.
· C. Trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.
· D. Có mối liên hệ với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ.
Câu 1: Sử học cung cấp tri thức, ý tưởng và cảm hứng sáng tạo cho một số ngành công nghiệp văn hóa thông qua
· A. các nguồn sử liệu.
· B. quan điểm lịch sử.
· C. phương pháp nghiên cứu lịch sử.
· D. phương pháp trình bày lịch sử.
Câu 2: Hoạt động bảo tồn di sản phải đảm bảo những đặc điểm gì ?
· A. Đảm bảo tính nguyên trạng, "Yếu tố gốc cấu thành di tích", "tính xác thực", "tính toàn vẹn", "giá trị nổi bật". 
· B. Đảm bảo tính nguyên trạng, "giá trị nổi bật", mà di tích lịch sử-văn hóa vốn có. 
· C. Hiện vật, di tích cần được làm mới, tu bổ để hiện vật không bị mai một, xuống cấp. 
· D. Đảm bảo di tích hiện vật còn nguyên vẹn, chưa được tu bổ. 
Câu 3: Yếu tố cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là gì?
· A. Xác định giá trị thực tế của di sản.
· B. Phát huy giá trị của di sản văn hóa.
· C. Đảm bảo tính nguyên trạng của di sản.
· D. Tu bổ và phục hồi di sản thường xuyên.
Câu 4: Ngành công nghiệp văn hóa nào sau đây cần thiết phải sử dụng chất liệu lịch sử trong quá trình phát triển?
· A. Xuất bản.
· B. Quảng cáo.
· C. Thủ công mĩ nghệ.
· D. Du lịch văn hóa.
Câu 5: Một trong những vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hóa là
· A. cung cấp đầy đủ những tri thức về di tích lịch sử và di sản văn hóa.
· B. thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của các quốc gia.
· C. thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới.
· D. giúp con người hưởng thụ giá trị của di sản thiên nhiên và di sản văn hóa.
Câu 6: Công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm ngành nào sau đây?
· A. Du lịch văn hóa
· B. Công nghệ thông tin.
· C. Sinh học.
· D. Y khoa.
Câu 7:  Việc Sử học cung cấp những thông tin có giá trị và tin cậy liên quan đến di sản văn hoá, di sản thiên nhiên có vai trò gì?
· A. Là cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
· B. Định hướng cho việc xây dựng lại di sản.
· C. Là nền tảng quyết định cho việc quản lí di sản ở các cấp.
· D. Là cơ sở cho việc đào tạo hướng dẫn viên.
Câu 8: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên góp phần:
· A. Phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng
· B. Bảo tồn nhiều loại động, thực vật quý hiếm
· C. Phát triển đa dạng sinh học, làm tăng giá trị khoa học của di sản
· D. Tất cả các đáp án trên. 
Câu 9:  Trong việc phát triển du lịch, yếu tố nào sau đây có vai trò đặc biệt quan trọng?
· A. Kết quả hoạt động trong quá khứ của ngành du lịch.
· B. Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp.
· C. Những giá trị về lịch sử, văn hoá truyền thống.
· D. Sự đổi mới, xây dựng lại các công trình di sản.
Câu 10: Các loại hình di sản văn hoá đóng vai trò như thế nào đối với việc nghiên cứu lịch sử?
· A. Là yếu tố có thể kiểm tra tính xác thực của thông tin.
· B. Là tài liệu tham khảo quan trọng, không thể thay thế.
· C. Là nguồn sử liệu thành văn đáng tin cậy.
· D. Là nguồn sử liệu quan trọng đặc biệt.
Câu 11:  Sự phát triển của du lịch sẽ góp phần
· A. định hướng sự phát triển của Sử học trong tương lai.
· B. Xác định chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử.
· C. cung cấp bài học kinh nghiệm cho các nhà sử học.
· D. quảng bá lịch sử, văn hoá cộng đồng ra bên ngoài.
Câu 12: Nội dung nào sau đây là vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể?
· A. Góp phần lưu trữ và thực hành di sản từ thế hệ này sang thế hệ khác.
· B. Góp phần phát triển đa dạng sinh học và làm tăng giá trị của di sản.
· C. Tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển của các di sản.
· D. Hạn chế tác động tiêu cực của điều kiện tự nhiên và con người đến di sản.
Câu 13: Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên?
· A. Góp phần phát triển đa dạng sinh học.
· B. Loại bỏ tác động của con người đến di sản.
· C. Thực hành giá trị của các di sản thiên nhiên.
· D. Góp phần bảo vệ sự đa dạng văn hóa.
Câu 14: Nội dung nào sau đây là vai trò của các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa đối với Sử học?
· A. Cung cấp tri thức, ý tưởng và cảm hứng cho sự phát triển của ngành Sử học.
· B. Cung cấp toàn bộ tri thức về quá trình hình thành và phát triển của ngành Sử học.
· C. Quảng bá, lan tỏa rộng rãi những tri thức, giá trị lịch sử dưới nhiều hình thức.
· D. Là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất cho công tác nghiên cứu và phục dựng lịch sử.
Câu 15: Ngành công nghiệp văn hóa nào sau đây cần thiết phải sử dụng chất liệu lịch sử trong quá trình phát triển?
· A. Xuất bản.
· B. Quảng cáo.
· C. Thủ công mĩ nghệ.
· D. Du lịch văn hóa.
Câu 16: Một trong những vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là
· A. khắc phục tác động tiêu cực của điều kiện tự nhiên đến di sản.
· B. góp phần tái tạo, giữ gìn và lưu truyền giá trị di sản qua các thế hệ.
· C. góp phần bảo vệ sự đa dạng văn hóa và đa dạng sinh học trên toàn cầu.
· D. tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển của di sản.
Câu 17: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản?
· A. Kết quả nghiên cứu của Sử học là cơ sở khoa học để xác định giá trị của di sản.
· B. Sử học tái hiện đầy đủ mọi giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.
· C. Sử học giúp cho giá trị của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên luôn bền vững.
· D. Các phương pháp nghiên cứu Sử học luôn phục dựng lại nguyên vẹn di sản.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển ngành du lịch?
· A. Quảng bá lịch sử và văn hóa cộng đồng ra bên ngoài.
· B. Là nguồn di sản, tài nguyên quý giá của ngành du lịch.
· C. Cung cấp tri thức để hỗ trợ quảng bá ngành du lịch.
· D. Góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững.
Câu 19: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hóa?
· A. Góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị của di tích, di sản.
· B. Giúp nhân dân biết quý trọng, tự hào về di tích, di sản.
· C. Mang lại nguồn lực cho việc bảo tồn di tích, di sản.
· D. Là cơ sở cho sự hình thành của các di tích, di sản.
Câu 20: Các địa danh: Phố cổ Hà Nội, Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Cố đô Huế, Phố cổ Hội An (Quảng Nam), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh),... có điểm chung gì?
· A. Có sức hấp dẫn của các yếu tố về lịch sử, văn hoá, cảnh quan.
· B. Có dân số đông, thuận lợi cho hoạt động kinh tế và du lịch.
· C. Có cảnh quan hiện đại, đặc sắc.
· D. Có nhiều địa điểm giải trí.
Câu 1: Ý nào sau đây phản ánh đúng khái niệm văn minh?
· A. Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.
· B. Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần gắn liền với lịch sử loài người.
· C. Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất.
· D. Văn minh là trạng thái tiến bộ cả về giá trị vật chất và tinh thần của xã hội loài người.
Câu 2:  Văn minh là gì?
· A. Văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo nên.
· B. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người. 
· C. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất của xã hội loài người
· D. Không có đáp án chính xác
Câu 3: Hai nền văn minh lớn ở phương Tây thời kì cổ đại là
· A. Hy Lạp và La Mã.
· B. Ấn Độ và Trung Hoa.
· C. Ai Cập và Lưỡng Hà.
· D. La Mã và A-rập.
Câu 4: Hoạt động kinh tế chủ đạo của người Ai Cập cổ đại là
· A. buôn bán đường biển.
· B. sản xuất nông nghiệp.
· C. sản xuất thủ công nghiệp.
· D. buôn bán đường bộ.
Câu 5:  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thiện khái niệm sau:
“…… là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người; là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa, khi xã hội loài người vượt quan trình độ của thời kì dã man”.
· A. Văn minh.
· B. Văn tự. 
· C. Văn vật.
· D. Văn hiến.
Câu 6: Nội dung nào sau đây là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện văn minh?
· A. Khi nền công nghiệp xuất hiện.
· B. Khi con người được hình thành.
· C. Khi nhà nước xuất hiện.
· D. Khi nền nông nghiệp ra đời.
Câu 7: Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới xuất hiện vào khoảng thời gian nào và ở đâu?
· A. Cuối thiên niên kỉ IV TCN ở khu vực châu Âu và châu Á
· B. Đầu thiên niên kỉ V TCN ở khu vực Đông Bắc châu Phi và Tây Á
· C. Cuối thiên niên kỉ IV TCN ở khu vực Đông Bắc châu Phi và Tây Á
· D. Đầu thiên niên kỉ IV TCN ở khu vực Đông Bắc châu Phi và Tây Á
Câu 8: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc ở Việt Nam thuộc thời kì nào của lịch sử văn minh thế giới?
· A. Thời kì cổ đại.
· B. Thời kì trung đại.
· C. Thời kì cận đại.
· D. Thời kì hiện đại.
Câu 9: Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Ai Cập cổ đại là
· A. kim tự tháp.
· B. chùa hang.
· C. nhà thờ.
· D. tượng Nhân sư.
Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh?
· A. Chỉ là những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra.
· B. Là toàn bộ những giá trị do con người sáng tạo trong lịch sử.
· C. Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra.
· D. Là toàn bộ giá trị vật chất của con người từ khi xuất hiện đến nay.
Câu 11: Bốn phát minh lớn về kĩ thuật của người Trung Hoa thời kì cổ - trung đại là
· A. bản đồ, la bàn, thuốc nổ và kĩ thuật làm giấy.
· B. kĩ thuật làm giấy, cánh buồm, bánh xe và la bàn.
· C. kĩ thuật đóng tàu, giấy, khuôn in và thuốc súng.
· D. kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng.
Câu 12: Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?
· A. Có chữ viết, nhà nước ra đời.
· B. Có con người xuất hiện.
· C. Có công cụ lao động bằng sắt xuất hiện.
· D. Xây dựng các công trình kiến trúc.
Câu 13: Đặc điểm nhận diện văn minh là?
· A. Nhà nước, đô thị, chữ viết
· B. Tổ chức xã hội, luân lí, kĩ thuật
· C. Cả A, B đáp án trên đều đúng
· D. Cả A, B đáp án trên đều sai
Câu 14: Văn hoá và văn minh đều là những giá trị
· A. vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra kể từ khi có chữ viết và nhà nước.
· B. vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử.
· C. vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển thấp của xã hội.
· D. giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra từ khi con người xuất hiện đến nay.
Câu 15:  Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện:
1. Trung Quốc
2. Ai Cập
3. Ấn Độ
4. Lưỡng Hà
· A. 1, 2, 3, 4
· B. 2, 4, 3, 1
· C. 2, 4, 1, 3
· D. 2, 3, 1, 4
Câu 16: Những nền văn minh nào sau đây phát triển liên tục từ thời kì cổ đại đến thời kì trung đại?
· A. Văn minh Ai Cập và văn minh thời Phục hưng.
· B. Văn minh Hy Lạp và văn minh La Mã.
· C. Văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa.
· D. Văn minh Ai Cập và văn minh Ấn Độ.
Câu 17: Văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại gắn liền với những con sông nào?
· A. Hắc Long và Mê Công.
· B. Hoàng Hà và Trường Giang.
· C. Dương Tử và Mê Công.
· D. Hắc Long và Trường Giang.
Câu 18: Nhà nước Trung Hoa thời kì cổ - trung đại được tổ chức theo thể chế nào?
· A. Dân chủ chủ nô.
· B. Quân chủ lập hiến.
· C. Quân chủ chuyên chế.
· D. Dân chủ tư sản.
Câu 19: Hoạt động kinh tế chủ đạo của người Ai Cập cổ đại là
· A. buôn bán đường biển.
· B. sản xuất nông nghiệp.
· C. sản xuất thủ công nghiệp.
· D. buôn bán đường bộ.
Câu 20: Bốn trung tâm văn minh lớn ở phương Đông thời kì cổ đại là
· A. Trung Hoa, Ai Cập, Lưỡng Hà và La Mã.
· B. Hy Lạp, La Mã, Lưỡng Hà và Ấn Độ.
· C. Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa và Hy Lạp.
· D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Hoa.
Câu 1: Nhà nước Ai cập thống nhất ra đời vào thời gian nào?
· A. Năm 3000 TCN
· B. Năm 3200 TCN
· C. Năm 3500 TCN
· D. Năm 2500 TCN
Câu 2: Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới hình thành ở đâu?
· A. Trung Quốc.
· B. Ấn Độ.
· C. Tây Á, Đông Bắc châu Phi.
· D. Hy Lạp, La Mã.
Câu 3: Chủ nhân đầu tiên của nền văn minh Trung Hoa là tộc người nào?
· A. Người Hoa Hạ.
· B. Người Choang.
· C. Người Mãn.
· D. Người Mông Cổ.
Câu 4: Một đặc trưng quan trọng của xã hội Ấn Độ thời kì cổ - trung đại là gì?
· A. Người A-ri-a gốc Trung Á chiếm đại bộ phận trong xã hội.
· B. Xã hội chia thành nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau.
· C. Sự tồn tại lâu dài và gây ảnh hưởng sâu sắc của chế độ đẳng cấp.
· D. sự phân biệt về sắc tộc, chủng tộc rất sâu sắc.
Câu 5: Tôn giáo nào không được khởi nguồn từ Ấn Độ?
· A. Hồi giáo.
· B. Phật giáo.
· C. Hin-đu giáo.
· D. Bà La Môn giáo.
Câu 6: Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là
· A. vua.
· C. thiên tử.
· B. hoàng đế.
· D. pha-ra-ông.
Câu 7: Vương quốc Chân Lạp được hình thành tại 
· A. hạ lưu sông Iraoađi.
· B. lưu vực sông Hồng.
· C. lưu vực sông Đà.
· D. hạ lưu sông Sê Mun.
Câu 8: Các quốc gia cổ ở Đông Nam Á chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá
· A. Hy Lạp.
· B. Ấn Độ.
· C. Ai Cập.
· D. La Mã.
Câu 9: Mặt hàng nổi tiếng trong quan hệ buôn bán với nước ngoài của người Trung Quốc thời kì cổ - trung đại là gì?
· A. Các loại lâm thổ sản.
· B. Vàng, bạc.
· C. Tơ lụa, gốm sứ.
· D. Hương liệu.
Câu 10: Từ thời cổ đại, so với các nền văn minh Ai Cập và Trung Hoa, điều kiện tự nhiên hình thành nền văn minh Ấn Độ có điểm gì chung?
· A. Được hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
· B. Địa hình bị chia cắt bởi những dãy núi cao và cao nguyên.
· C. Đất nước ba mặt tiếp giáp biển.
· D. Là một bán đảo nên có nhiều vùng, vịnh, hải cảng.
Câu 11: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc ở Việt Nam thuộc thời kì nào của lịch sử văn minh thế giới?
· A. Thời kì cổ đại.
· B. Thời kì trung đại.
· C. Thời kì cận đại.
· D. Thời kì hiện đại.
Câu 12:  Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực con sông nào?
· A. Sông Ấn.
· B. Sông Hằng.
· C. Sông Ti-grơ.
· D. Sông Nin.
Câu 13: Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là
· A. chữ Hán.
· B. chữ hình nêm.
· C. chữ La-tinh.
· D. chữ tượng hình.
Câu 14: Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại gắn liền với những dòng sông nào?
· A. Sông Nin và sông Ấn.
· B. Hoàng Hà và Trường Giang.
· C. Sông Ấn và sông Hằng.
· D. Sông Ti-grơ và sông Ơ-phơ-rát.
Câu 15: Thành tựu nào dưới đây không thuộc “Tứ đại phát minh” về kĩ thuật của người Trung Quốc thời kì cổ - trung đại?
· A. Kĩ thuật làm giấy.
· B. Kĩ thuật làm lịch.
· C. Thuốc súng.
· D. La bàn.
Câu 16: Những tôn giáo nào sau đây có nguồn gốc từ Ấn Độ?
· A. Phật giáo và Hin-đu giáo.
· B. Hồi giáo và Ki-tô giáo.
· C. Đạo giáo và Hồi giáo.
· D. Nho giáo và Phật giáo.
Câu 17: Nét đặc sắc của văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI được cho là gì?
· A. Văn hóa Hồi giáo vào Ấn Độ làm thủ tiêu văn hóa truyền thống
· B. Tổng hợp các loại hình văn hóa của các nước đều có mặt ở Ấn Độ
· C. Văn hóa truyền thống Ấn Độ đã làm phai mờ văn hóa Hồi Giáo
· D. Song song luôn tồn tại 2 nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hin-đu giáo và hồi giáo
Câu 18:  Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của Ai Cập cổ đại:
· A. Đền tháp, thành quách
· B. Lăng mộ, đền tháp
· C. Cung điện, đền thờ và kim tự tháp
· D. Tháp chùa, kim tự tháp.
Câu 19: Tôn giáo nào không được khởi nguồn từ Ấn Độ?
· A. Hồi giáo.
· B. Phật giáo.
· C. Hin-đu giáo.
· D. Bà La Môn giáo.
Câu 20: Từ thời cổ đại, so với các nền văn minh Ai Cập và Trung Hoa, điều kiện tự nhiên hình thành nền văn minh Ấn Độ có điểm gì chung?
· A. Được hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
· B. Địa hình bị chia cắt bởi những dãy núi cao và cao nguyên.
· C. Đất nước ba mặt tiếp giáp biển.
· D. Là một bán đảo nên có nhiều vùng, vịnh, hải cảng.
Câu 1: Người La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
· A. Chữ Hán.
· B. Chữ hình nêm.
· C. Chữ Phạn.
· D. Chữ La-tinh.
Câu 2: Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp - La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào?
· A. Là nguồn gốc của những thành tựu khoa học kĩ - thuật phương Đông cổ đại. 
· B. Đưa loài người bước vào kỉ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
· C. Đặt nền tảng cho sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới giai đoạn sau. 
· D. Là một trong những cơ sở dẫn tới sự ra đời của văn minh phương Tây cổ đại. 
Câu 3: Tôn giáo chính thức của đế quốc La Mã thời kì cổ đại (từ đầu thế kỉ IV) là
· A. Phật giáo.
· B. Cơ Đốc giáo.
· C. Hồi giáo.
· D. Hin-đu giáo.
Câu 4: Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XV - XVII) diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?
· A. Anh.
· B. I-ta-li-a.
· C. Tây Ban Nha.
· D. Pháp.
Câu 5: Ai là tác giả của tác phẩm kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét?
· A. Uy-li-am Sếch-xpia.
· B. Đan-tê A-li-ghê-ri.
· C. Phơ-răng-xoa Ra-bơ-le.
· D. Mi-quen-đơ Xéc-van-téc.
Câu 6: Nhà Thiên văn học nào sau đây đã chứng minh Mặt Trời chỉ là trung tâm của Thái dương hệ và tồn tại trong vũ trụ vô tận?
· A. Ni-cô-lai Cô-péc-ních.
· B. Ga-li-lê-ô Ga-li-lê.
· C. Phơ-răng-xoa Ra-bơ-le.
· D. Gioóc-đan-nô Bru-nô.
Câu 7: Một trong những học giả tiêu biểu của triết học duy vật thời kì Phục hưng ở Tây Âu là 
· A. Phran-xít Bê-cơn. 
· B. Mi-quen-đơ Xéc-van-téc. 
· C. Mi-ken-lăng-giơ. 
· D. Đan-tê A-li-ghê-ri. 
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của những thành tựu văn minh Tây Âu thời kì Phục hưng?
· A. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.
· B. Mở đường cho sự phát triển của văn minh Tây Âu trong những thế kỉ kế tiếp.
· C. Là cuộc đấu tranh công khai của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.
· D. Góp phần củng cố và mở rộng ảnh hưởng của Giáo hội Cơ Đốc giáo.
Câu 9:  Hai giai cấp cơ bản trong xã hội Hy Lạp - La Mã cổ đại là
· A. địa chủ và nông dân.
· B. lãnh chúa và nông nô.
· C. chủ nô và nô lệ.
· D. quý tộc và nô tỳ.
Câu 10: Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XV - XVII) ở Tây Âu ra đời trong bối cảnh nào sau đây?
· A. Tầng lớp tư sản Tây Âu tiến hành cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.
· B. Giáo hội Hin-đu giáo lũng đoạn nền văn hóa, tư tưởng ở các nước Tây Âu.
· C. Những thành tựu văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại được chính quyền đề cao.
· D. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ở các nước Tây Âu.
Câu 11: Hai bộ sử thi nào sau đây đã đặt nền móng cho văn học Hy Lạp - La Mã cổ đại?
· A. I-li-át và Ô-đi-xê.
· B. A-chi-lút và Xô-phô-clơ.
· C. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na.
· D. Vua Ơ-đíp và Những phụ nữ thành Tơ-roa.
Câu 12: Người La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
· A. Chữ Hán.
· B. Chữ hình nêm.
· C. Chữ Phạn.
· D. Chữ La-tinh.
Câu 13: Nhà nước ở Hy Lạp thời cổ đại được tổ chức theo hình thức nào sau đây?
· A. Thành bang.
· B. Đế chế.
· C. Thành thị.
· D. Đế quốc.
Câu 14: Những ngành kinh tế chủ đạo của người Hy Lạp - La Mã cổ đại là
· A. nông nghiệp và thủ công nghiệp.
· B. công nghiệp và thương nghiệp.
· C. thương nghiệp và nông nghiệp.
· D. thủ công nghiệp và thương nghiệp.
Câu 15: Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp - La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào?
· A. Là nguồn gốc của những thành tựu khoa học kĩ - thuật phương Đông cổ đại.
· B. Đưa loài người bước vào kỉ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
· C. Đặt nền tảng cho sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới giai đoạn sau.
· D. Là một trong những cơ sở dẫn tới sự ra đời của văn minh phương Tây cổ đại.
Câu 16: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Hy Lạp - La Mã cổ đại?
· A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ ven sông.
· B. Có bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh với các hải cảng.
· C. Địa hình bằng phẳng, thuận lợi phát triển giao thông.
· D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mưa quanh năm.
 
Câu 17: Bộ luật Hammurabi nổi tiếng là của quốc gia cổ đại nào?
· A. Lưỡng Hà
· B. Cổ Babilon
· C. Assyria
· D. Tân Babilon
Câu 18:  Trong số các quốc gia cổ đại sau, quốc gia nào có công phát minh ra chữ số không ?
· A. Ấn Độ
· B. La Mã
· C Ai cập
· D. Lưỡng Hà
Câu 19:  Đế chế Byzantium còn được gọi là:
· A. Đế quốc Đông La Mã
· B. Đế quốc La Mã thần thánh
· C. Đế chế La Mã phương Tây
· D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của những thành tựu văn minh Tây Âu thời kì Phục hưng?
· A. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.
· B. Mở đường cho sự phát triển của văn minh Tây Âu trong những thế kỉ kế tiếp.
· C. Là cuộc đấu tranh công khai của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.
· D. Góp phần củng cố và mở rộng ảnh hưởng của Giáo hội Cơ Đốc giáo
Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thúc đẩy nước Anh sớm tiến hành Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?
· A. Cách mạng tư sản nổ ra sớm và thành công.
· B. Có nguồn tích lũy vốn và nhân công lớn.
· C. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất.
· D. Đi đầu trong các cuộc đại phát kiến địa lí.
Câu 2: Một trong các ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?
· A. Tạo ra nguồn động lực mới, làm tăng sức lao động cơ bắp của con người.
· B. Lao động bằng thủ công đã được thay thế bằng máy móc.
· C. Làm cho năng suât lao động ngày càng tăng.
· D. Làm thay đổi bộ mặt xã hội của nước Anh.
Câu 3: Thành tựu chủ yếu của nước Anh những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 thế kỉ XIX là gì?
· A. Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.
· B. Những phát minh trong ngành công nghiệp dệt.
· C. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hoá chất.
· D. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng.
Câu 4: Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy?
· A. Giêm Oát.
· B. Giêm Ha-gri-vơ.
· C. Et-mơn Cát-ri.
· D. Xli-phen-xơn.
Câu 5: Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là:
· A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”.
· B. “Nước công nghiệp hiện đại”.
· C. “ Nước đi tiên phong trong công nghiệp”.
· D. “Công xưởng của thế giới”.
Câu 6: Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào?
· A. Công nghiệp luyện kim.
· B. Công nghiệp cơ khí.
· C. Công nghiệp hoá chất.
· D. Công nghiệp nhẹ.
Câu 7: Người phát minh máy hơi nước (năm 1784) là
· A. Giôn Cay.
· B. Ét-mơn Các-rai.
· C. Giêm Oát.
· D. Hen-ri Cót.
Câu 8: Người đầu tiên chế tạo thành công tàu thủy chở khách chạy bằng hơi nước (năm 1807) là
· A. Ét-mơn Các-rai.
· B. Ri-chác Ác-rai.
· C. Giôn Cay.
· D. Rô-bớt Phơn-tơn.
Câu 9: Ai là người phát minh ra bóng đèn sợi đốt trong (năm 1879)?
· A. Mai-cơn Pha-ra-đây.
· B. Tô-mát Ê-đi-xơn.
· C. Giô-dép Goan.
· D. Ni-cô-la Tét-la.
Câu 10: Năm 1903, hai anh em nhà Rai (Mỹ) đã thử nghiệm thành công loại phương tiện nào sau đây?
· A. Tàu thủy.
· B. Xe lửa.
· C. Ô tô.
· D. Máy bay.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh dẫn tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (từ giữa thế kỉ XIX đến năm 1914)?
· A. Nước Anh đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước.
· B. Các nước tư bản có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp.
· C. Các ngành khoa học Vật lí, Hóa học, Sinh học đạt được nhiều thành tựu.
· D. Các cuộc cách mạng tư sản bắt đầu bùng nổ ở châu Âu và Bắc Mĩ.
Câu 12: Người có công lớn trong việc đưa xe hơi trở nên phổ biến là
· A. Hen-ri Pho.
· B. Can Ben.
· C. Mác-cô-ni.
· D. Gra-ham Beo.
Câu 13: Một trong những tác động tiêu cực mà các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đem lại là
· A. dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường.
· B. tạo ra lượng sản phẩm vật chất khổng lồ.
· C. dẫn tới sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
· D. làm đa dạng đời sống tinh thần của con người.
Câu 14: Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào?
· A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX.
· B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII.
· C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII
· D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX.
Câu 15: Việc phát minh ra loại động cơ nào sau đây đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay?
· A. Động cơ sức nước.
· B. Động cơ đốt trong.
· C. Động cơ hơi nước.
· D. Động cơ sức gió.
Câu 16: Hai điều kiện cần và đủ để hình thành chủ nghĩa tư bản là gì?
· A. Giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
· B. Vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.
· C. Vốn và khoa học kĩ thuật.
· D. Giai cấp tư sản và vốn.
Câu 17: Người chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên (năm 1804) là
· A. Ri-chác Tơ-re-vi-thích.
· B. Hen-ri Cót.
· C. Ét-mơn Các-rai.
· D. Ri-chác Ác-rai.
Câu 18: Năm 1903, hai anh em nhà Rai (Mỹ) đã thử nghiệm thành công loại phương tiện nào sau đây?
· A. Tàu thủy.
· B. Xe lửa.
· C. Ô tô.
· D. Máy bay.
Câu 19: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thúc đẩy nước Anh sớm tiến hành Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?
· A. Cách mạng tư sản nổ ra sớm và thành công.
· B. Có nguồn tích lũy vốn và nhân công lớn.
· C. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất.
· D. Đi đầu trong các cuộc đại phát kiến địa lí.
Câu 20: Cách mạng công nghiệp đã đưa máy móc vào nông thôn và diễn ra với tốc độ phát triển nhanh đạt kỉ lục. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp ở:
· A. nước Anh.
· B. nước Pháp.
· C. nước Đức.
· D. không phải các nước trên.
Câu 1: Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong khoảng thời gian nào?
· A. Nửa đầu thế kỉ XIX.
· B. Nửa sau thế kỉ XIX.
· C. Nửa đầu thế kỉ XX.
· D. Nửa sau thế kỉ XX.
Câu 2: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được bắt đầu từ thời gian nào?
· A. Từ những năm đầu thế kỉ XXI.
· B. Từ những năm đầu thế kỉ XX.
· C. Từ những năm cuối thế kỉ XX.
· D. Từ những năm đầu thế kỉ XIX.
Câu 3: Quốc gia đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng là
· A. Anh.
· B. Pháp.
· C. Đức.
· D. Mĩ.
Câu 4: Sự ra đời của thuyết nào sau đây đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
· A. Thuyết tương đối.
· B. Thuyết vạn vận hấp dẫn.
· C. Thuyết di truyền.
· D. Thuyết tế bào.
Câu 5: Sự xuất hiện của mạng internet đem lại ý nghĩa nào sau đây?
· A. Giúp việc di chuyển giữa các quốc gia trở nên dễ dàng.
· B. Giúp việc kết nối, chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng, hiệu quả.
· C. Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong việc lưu trữ thông tin.
· D. Xóa bỏ khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trên thế giới.
Câu 6: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đem lại tác động tiêu cực nào sau đây về văn hóa?
· A. Xuất hiện nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
· B. Khiến quá trình giao lưu văn hóa trở nên dễ dàng.
· C. Giúp việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin trở nên thuận tiện.
· D. Giúp con người làm nhiều công việc bằng hình thức từ xa.
Câu 7: Một trong những thành tựu quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự xuất hiện của
· A. động cơ điện.
· B. máy tính.
· C. máy hơi nước.
· D. ô tô.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là yếu tố dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
· A. Sự vơi cạn của các nguồn tài nguyên hóa thạch.
· B. Thách thức về bùng nổ và già hóa dân số.
· C. Nhu cầu về nguồn năng lượng mới, vật liệu mới.
· D. Nhu cầu về không gian sinh sống mới.
Câu 9: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đem lại tác động tiêu cực nào sau đây đối với xã hội?
· A. Đưa đến sự phân hóa trong lực lượng lao động trên mọi lĩnh vực.
· B. Giúp con người có thể làm nhiều loại công việc bằng hình thức từ xa.
· C. Khiến nhiều người lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm.
· D. Làm gia tăng sự xung đột giữa văn hóa truyền thống và hiện đại.
Câu 10: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được bắt đầu từ thời gian nào?
· A. Từ những năm đầu thế kỉ XXI.
· B. Từ những năm đầu thế kỉ XX.
· C. Từ những năm cuối thế kỉ XX.
· D. Từ những năm đầu thế kỉ XIX.
Câu 11: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
· A. Liên Xô.
· B. Mĩ.
· C. Anh.
· D. Trung Quốc.
Câu 12: Sự ra đời của thuyết nào sau đây đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
· A. Thuyết tương đối.
· B. Thuyết vạn vận hấp dẫn.
· C. Thuyết di truyền.
· D. Thuyết tế bào.
Câu 13: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
· A. Liên Xô.
· B. Mĩ.
· C. Anh.
· D. Trung Quốc.
Câu 14: Sự ra đời của tự động hóa và công nghệ rô-bốt không đem lại ý nghĩa nào sau đây?
· A. Thay thế hoàn toàn sức lao động của con người.
· B. Giải phóng sức lao động của con người.
· C. Góp phần nâng cao năng suất lao động.
· D. Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp.
Câu 15: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra trong bối cảnh nào sau đây?
· A. Loài người bước đầu tiến lên nền văn minh công nghiệp.
· B. Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghiệp.
· C. Con người bước đầu ứng dụng tự động hóa trong sản xuất.
· D. Chủ nghĩa tư bản trở thành hệ thống duy nhất trên thế giới.
Câu 16: Nội dung nào sau đây không phải là yếu tố dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
· A. Sự vơi cạn của các nguồn tài nguyên hóa thạch.
· B. Thách thức về bùng nổ và già hóa dân số.
· C. Nhu cầu về nguồn năng lượng mới, vật liệu mới.
· D. Nhu cầu về không gian sinh sống mới.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đối với sự phát triển kinh tế?
· A. Góp phần mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sản xuất và quản lí.
· B. Giúp tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng sản phẩm.
· C. Thúc đẩy quá trình khu vực hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
· D. Đưa loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của việc sử dụng internet vạn vật?
· A. Mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
· B. Mang lại sự tiện nghi cho con người.
· C. Mở ra thời kì tự động hóa trong sản xuất.
· D. Góp phần hoàn thiện dữ liệu lớn (Big Data).
Câu 19: Một trong những thành tựu quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự xuất hiện của
· A. động cơ điện.
· B. máy tính.
· C. máy hơi nước.
· D. ô tô.
Câu 20: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đem lại tác động tiêu cực nào sau đây về văn hóa?
· A. Xuất hiện nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
· B. Khiến quá trình giao lưu văn hóa trở nên dễ dàng.
· C. Giúp việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin trở nên thuận tiện.
· D. Giúp con người làm nhiều công việc bằng hình thức từ xa.
Câu 1:  Địa hình Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào sau đây?
· A. Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á ven biển.
· B. Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
· C. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á hải đảo.
· D. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á cao nguyên.
Câu 2: Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu quốc gia?
· A. 10 quốc gia.
· B. 11 quốc gia.
· C. 12 quốc gia.
· D. 13 quốc gia.
Câu 3: Giai đoạn hình thành và bước đầu phát triển của văn minh Đông Nam Á tồn tại trong khoảng thời gian nào?
· A. Từ thiên niên kỉ II TCN đến những thế kỉ đầu Công nguyên.
· B. Từ những thế kỉ trước và đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.
· C. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XV.
· D. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
Câu 4: Loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ Hán?
· A. Chữ Chăm cổ.
· B. Chữ Khơ-me cổ.
· C. Chữ Miến cổ.
· D. Chữ Nôm.
Câu 5: Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây dựng một nền văn minh
· A. nông nghiệp lúa nước.
· B. thương nghiệp đường biển.
· C. thương nghiệp đường bộ.
· D. thủ công nghiệp đúc đồng.
Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á?
· A. Là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
· B. Là cầu nối giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
· C. Là cầu nối giữa vùng Địa Trung Hải và lục địa châu Á.
· D. Là cầu nối giữa Đại Tây Dương và Châu Đại Dương.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?
· A. Bị chia cắt bởi nhiều dãy núi.
· B. Hệ thống sông ngòi dày đặc.
· C. Có nhiều vùng đồng bằng rộng lớn.
· D. Tập trung nhiều đảo và quần đảo.
Câu 8: Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của người Đông Nam Á?
· A. Tín ngưỡng thờ Phật.
· B. Tín ngưỡng phồn thực.
· C. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.
· D. Tín ngưỡng thờ cúng người đã mất.
Câu 9: Từ cuối thế kỉ XVIII, yếu tố nào sau đây đã dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc trong khu vực Đông Nam Á?
· A. Sự xâm chiếm và cai trị của người Mãn.
· B. Quá trình giao lưu văn hóa với phương Tây.
· C. Sự giao lưu kinh tế giữa các nước trong khu vực.
· D. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
Câu 10: Hồi giáo được truyền bá vào Đông Nam Á thông qua con đường nào?
· A. Hoạt động xâm lược của đế quốc A-rập.
· B. Hoạt động thương mại của thương nhân Ấn Độ.
· C. Hoạt động truyền bá của các giáo sĩ phương Tây.
· D. Hoạt động truyền bá của các nhà sư Ấn Độ.
Câu 11: Con sông nào sau đây không chảy qua khu vực Đông Nam Á?
· A. Sông Mê Công.
· B. Sông Hồng.
· C. Sông Nin.
· D. Sông Mê Nam.
Câu 12: Tiểu chủng Đông Nam Á gồm hai nhóm chính, đó là
· A. Hán và Mông Cổ.
· B. Miến và Khơ-me.
· C. Mông - Dao và Nam Á.
· D. In-đô-nê-diên và Nam Á.
Câu 13:  Văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của những nền văn minh nào sau đây?
· A. Văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.
· B. Văn minh Ấn Độ và Trung Hoa.
· C. Văn minh Tây Âu và Ấn Độ.
· D. Văn minh Lưỡng Hà và A-rập.
Câu 14: Tôn giáo nào sau đây của Trung Quốc được du nhập vào Đông Nam Á từ thời cổ đại?
· A. Hin-đu giáo.
· B. Nho giáo.
· C. Hồi giáo.
· D. Cơ Đốc giáo.
Câu 15: Nhận xét nào sau đây là đúng về tổ chức xã hội ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Vừa mang tính bản địa, vừa tiếp biến các giá trị bên ngoài.
· B. Chỉ mang tính bản địa, không tiếp thu các thành tố bên ngoài.
· C. Các yếu tố xã hội bên ngoài lấn át hoàn toàn yếu tố bản địa.
· D. Mang đậm dấu ấn cá nhân, tính liên kết cộng đồng mờ nhạt.
Câu 16: Trước khi sáng tạo chữ viết riêng, các nước Đông Nam Á sử dụng chữ viết cổ của những quốc gia nào?
· A. Ai Cập và Lưỡng Hà.
· B. Ấn Độ và Trung Quốc.
· C. A-rập và Ấn Độ.
· D. Hy Lạp và La Mã.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình tôn giáo ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Tôn giáo ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của cư dân.
· B. Là khu vực đa tôn giáo, du nhập nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.
· C. Các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển một cách hòa hợp.
· D. Các tôn giáo luôn đối lập và xung đột gay gắt với nhau.
Câu 18: Văn minh Ấn Độ được du nhập vào Đông Nam Á thông qua
· A. các thợ thủ công.
· B. các thương gia và tu sĩ.
· C. quý tộc và tăng lữ.
· D. các nhà sư và giáo sĩ.
Câu 19: Trên cơ sở chữ viết cổ Ấn Độ và Trung Quốc, cư dân các nước Đông Nam Á đã sáng tạo ra một hệ thống chữ viết riêng nhằm
· A. ghi ngôn ngữ bản địa của mình.
· B. làm phong phú tiếng Hán và tiếng Phạn.
· C. dùng làm ngôn ngữ liên quốc gia.
· D. chứng minh sự khác biệt giữa các thứ tiếng.
Câu 20: Việc tiếp thu văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Góp phần làm phong phú văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.
· B. Xóa bỏ nền văn minh cũ, hình thành nền văn minh mới ở Đông Nam Á.
· C. Góp phần giữ vững mọi yếu tố truyền thống của văn minh Đông Nam Á.
· D. Xây dựng nền văn minh phụ thuộc vào văn minh Ấn Độ và Trung Hoa.
Câu 1: Đại bộ phận Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu nào?
· A. Hàn đới.
· B. Ôn đới.
· C. Cận nhiệt gió mùa.
· D. Gió mùa nóng ẩm.
Câu 2: Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?
· A. Tín ngưỡng thờ Chúa.
· B. Tín ngưỡng phồn thực.
· C. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.
· D. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
Câu 3: Phật giáo được du nhập vào Đông Nam Á từ những quốc gia nào?
· A. Trung Quốc và Ấn Độ.
· B. A-rập và Ai Cập.
· C. Ba Tư và Ấn Độ.
· D. Trung Quốc và Nhật Bản.
Câu 4:  Hồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á thông qua con đường nào?
· A. Con đường áp đặt tôn giáo.
· B. Con đường thương mại biển.
· C. Con đường bành trướng xâm lược.
· D. Con đường buôn bán đường bộ.
Câu 5: Giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV được coi là thời kì
· A. hình thành nền văn minh Đông Nam Á.
· B. phát triển mạnh mẽ của văn minh Đông Nam Á.
· C. suy thoái của văn minh Đông Nam Á.
· D. văn minh Đông Nam Á bước vào thời kì cận đại.
Câu 6: Loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ Hán?
· A. Chữ Chăm cổ.
· B. Chữ Khơ-me cổ.
· C. Chữ Miến cổ.
· D. Chữ Nôm.
Câu 7: Loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ Phạn?
· A. Chữ Chăm cổ.
· B. Chữ Hán.
· C. Chữ La-tinh.
· D. Chữ giáp cốt.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình tôn giáo ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Tôn giáo ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của cư dân.
· B. Khu vực đa tôn giáo, du nhập nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.
· C. Các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển một cách hòa hợp.
· D. Các tôn giáo luôn đối lập và xung đột gay gắt với nhau.
Câu 9: Riêm Kê là tác phẩm văn học nổi tiếng của quốc gia nào sau đây?
· A. Thái Lan.
· B. Lào.
· C. Cam-pu-chia.
· D. Việt Nam.
Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?
· A. Mang đậm ảnh hưởng từ bên ngoài.
· B. Mang màu sắc tôn giáo rõ nét.
· C. Là tín ngưỡng của cư dân du mục.
· D. Lệ thuộc và gắn bó với thiên nhiên.
Câu 11: Cư dân thuộc tiểu chủng Đông Nam Á mang đặc điểm của hai đại chủng tộc nào sau đây?
· A. Nê-grô-ít và Ô-xtra-lô-ít.
· B. Ơ-rô-pê-ô-ít và Môn-gô-lô-ít.
· C. Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.
· D. Ơ-rô-pê-ô-ít và Nê-grô-ít.
Câu 12: Sự đa dạng về sắc tộc tác động như thế nào đến văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Giúp văn minh Đông Nam Á phát triển thống nhất.
· B. Tạo nên sự tương đồng trong văn hóa các nước.
· C. Góp phần làm phong phú văn minh Đông Nam Á.
· D. Gây nên sự chia rẽ trong văn hóa Đông Nam Á.
Câu 13: Nhận xét nào sau đây là đúng về tổ chức xã hội ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Vừa mang tính bản địa, vừa tiếp biến các giá trị bên ngoài.
· B. Chỉ mang tính bản địa, không tiếp thu các thành tố bên ngoài.
· C. Các yếu tố xã hội bên ngoài lấn át hoàn toàn yếu tố bản địa.
· D. Mang đậm dấu ấn cá nhân, tính liên kết cộng đồng mờ nhạt.
Câu 14: Đầu thế kỉ XVI, Công giáo được truyền bá vào Phi-líp-pin thông qua các linh mục người nước nào?
· A. Bồ Đào Nha.
· B. Anh.
· C. Tây Ban Nha.
· D. Hà Lan.
Câu 15:  Tháp Thạt Luổng (Lào) là công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào?
· A. Hin-đu giáo.
· B. Phật giáo.
· C. Nho giáo.
· D. Hồi giáo.
Câu 16: Quần thể kiến trúc đền Bô-rô-bu-đua là công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu của quốc gia nào?
· A. Ma-lai-xi-a.
· B. Phi-líp-pin.
· C. Xin-ga-po.
· D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 17: Nghệ thuật điêu khắc ở Đông Nam Á thời cổ - trung đại chịu ảnh hưởng rõ nét của những quốc gia nào?
· A. Ai Cập và Lưỡng Hà.
· B. Hy Lạp và La Mã.
· C. A-rập và Ba Tư.
· D. Ấn Độ và Trung Quốc.
Câu 18: Kiến trúc đền, chùa ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chủ yếu chịu ảnh hưởng của những tôn giáo nào?
· A. Phật giáo và Hin-đu giáo.
· B. Hồi giáo và Công giáo.
· C. Nho giáo và Phật giáo.
· D. Hin-đu giáo và Công giáo.
Câu 19: Một trong những minh chứng cho sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình bản địa ở Đông Nam Á thời kì cổ đại là
· A. khu đền tháp Mỹ Sơn (Việt Nam).
· B. trống đồng Đông Sơn (Việt Nam).
· C. chùa Phật Ngọc (Thái Lan).
· D. Ăng-co Thom (Cam-pu-chia).
Câu 20: Việc tiếp thu văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
· A. Góp phần làm phong phú văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.
· B. Xóa bỏ nền văn minh cũ, hình thành nền văn minh mới ở Đông Nam Á.
· C. Góp phần giữ vững mọi yếu tố truyền thống của văn minh Đông Nam Á.
· D. Xây dựng nền văn minh phụ thuộc vào văn minh Ấn Độ và Trung Hoa.
Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở tự nhiên dẫn tới sự hình thành của văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
· A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
· B. Có nhiều mỏ khoáng sản.
· C. Có hệ thống sông ngòi dày đặc.
· D. Đất đai khô cằn, khó canh tác. 
Câu 2: Lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là
· A. cá.
· B. rau củ.
· C. thịt.
· D. lúa gạo.
Câu 3: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc có cội nguồn từ nền văn hóa nào sau đây?
· A. Văn hóa Phùng Nguyên.
· B. Văn hóa Óc Eo.
· C. Văn hóa Sa Huỳnh.
· D. Văn hóa Hòa Bình.
Câu 4: Hoạt động kinh tế chủ đạo của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là
· A. nông nghiệp trồng lúa nước.
· B. chăn nuôi gia súc lớn.
· C. đánh bắt thủy hải sản.
· D. chế tác sản phẩm thủ công.
Câu 5: Người đứng đầu Nhà nước Văn Lang là
· A. An Dương Vương.
· B. Hùng Vương.
· C. lạc tướng.
· D. lạc hầu.
Câu 6: Cư dân Văn Lang - Âu Lạc không có tín ngưỡng nào sau đây?
· A. Thờ cúng tổ tiên.
· B. Thờ các vị thần tự nhiên.
· C. Tín ngưỡng phồn thực.
· D. Tín ngưỡng thờ Phật.
Câu 7: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc không được hình thành trên lưu vực của dòng sông nào?
· A. Sông Cả.
· B. Sông Mã.
· C. Sông Hồng.
· D. Sông Lam.
Câu 8: Địa bàn chủ yếu của quốc gia Văn Lang - Âu Lạc tương ứng với khu vực nào sau đây?
· A. Bắc Bộ và Nam Bộ Việt Nam ngày nay.
· B. Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam ngày nay.
· C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam ngày nay.
· D. Nam Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam ngày nay.
Câu 9: Sự giàu có về khoáng sản là cơ sở cho sự ra đời sớm của ngành kinh tế nào ở các quốc gia Văn Lang - Âu Lạc?
· A. Nông nghiệp.
· B. Thương nghiệp.
· C. Thủ công nghiệp.
· D. Công nghiệp.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở tự nhiên dẫn tới sự hình thành của văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
· A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
· B. Giàu có về khoáng sản.
· C. Hệ thống sông ngòi dày đặc.
· D. Đất đai khô cằn, khó canh tác.
Câu 11: Cư dân bản địa ở đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam thuộc nhóm người nào?
· A. Nam Á và Thái - Ka-đai.
· B. Mường và Mông - Dao.
· C. Nam Đảo và Mường.
· D. Mông Cổ và Mãn.
Câu 12: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc thuộc nền văn hóa nào sau đây?
· A. Văn hóa Đông Sơn.
· B. Văn hóa Óc Eo.
· C. Văn hóa Sa Huỳnh.
· D. Văn hóa Hòa Bình.
Câu 13:  Văn minh Văn Lang - Âu Lạc không có cội nguồn là nền văn hóa nào sau đây?
· A. Văn hóa Óc Eo.
· B. Văn Hóa Phùng Nguyên.
· C. Văn hóa Đồng Đậu.
· D. Văn hóa Gò Mun.
Câu 14: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc mang đặc trưng của nền kinh tế nào?
· A. Kinh tế thương mại đường biển.
· B. Kinh tế nông nghiệp lúa nước.
· C. Kinh tế thủ công nghiệp.
· D. Kinh tế thương mại đường bộ.
Câu 15:  Quốc gia nào sau đây là nhà nước đầu tiên ở Việt Nam?
· A. Phù Nam.
· B. Chăm-pa.
· C. Âu Lạc.
· D. Văn Lang.
Câu 16: Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt ở
· A. Phong Châu.
· B. Cổ Loa.
· C. Thăng Long.
· D. Đại La.
Câu 17: Phong tục nào sau đây không phải là phong tục truyền thống của người Việt cổ?
· A. Thờ Chúa.
· B. Ăn trầu.
· C. Nhuộm răng.
· D. Xăm mình.
Câu 18: Văn học thời kì Văn Lang - Âu Lạc là nền văn học
· A. chữ viết.
· B. chữ Hán.
· C. truyền miệng.
· D. chữ Quốc ngữ.
Câu 19: Người Việt cổ không có tín ngưỡng nào sau đây?
· A. Thờ cúng tổ tiên.
· B. Thờ Đức Phật.
· C. Sùng bái tự nhiên.
· D. Tín ngưỡng phồn thực.
Câu 20: Nguồn lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là
· A. cá.
· B. rau.
· C. thịt.
· D. gạo.
Câu 1: Văn minh Chăm-pa ra đời trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của nền văn minh nào sau đây?
· A. Văn minh Trung Hoa.
· B. Văn minh Ấn Độ.
· C. Văn minh Ai Cập.
· D. Văn minh Lưỡng Hà.
Câu 2: Ai là người có công lập nên nhà nước Chăm-pa?
· A. Thục Phán.
· B. Tượng Lâm.
· C. Khu Liên.
· D. Lâm Ấp.
Câu 3: Chữ Chăm cổ của người Chăm-pa được sáng tạo trên cơ sở chữ nào?
· A. Chữ Hán.
· B. Chữ Nôm.
· C. Chữ Phạn.
· D. Chữ La-tinh.
Câu 4: Một trong những tín ngưỡng bản địa của người Chăm-pa là
· A. thờ sinh thực khí.
· B. thờ Phật.
· C. thờ Thành Hoàng.
· D. thờ Thánh A-la.
Câu 5: Công trình kiến trúc nào sau đây của cư dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
· A. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).
· B. Tháp Mỹ Khánh (Huế).
· C. Tháp Bà Pô Na-ga (Khánh Hòa).
· D. Tháp Cánh Tiên (Bình Định).
Câu 6:  Văn minh Phù Nam có cội nguồn từ nền văn hóa nào sau đây?
· A. Văn hóa Hòa Bình.
· B. Văn hóa Bàu Tró.
· C. Văn hóa Óc Eo.
· D. Văn hóa Bắc Sơn.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hoạt động kinh tế của cư dân Phù Nam?
· A. Buôn bán đường biển.
· B. Làm nghề thủ công.
· C. Chăn nuôi gia súc.
· D. Trồng lúa mạch.
Câu 8: Phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Phù Nam là
· A. thuyền.
· B. ngựa.
· C. xe thồ.
· D. trâu.
Câu 9: Một trong những hình thức chôn cất người chết của cư dân Phù Nam là
· A. tháp táng.
· B. hỏa táng.
· C. vách táng.
· D. mộc táng.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Chăm-pa?
· A. Có nhiều vịnh, cảng biển tốt.
· B. Khí hậu khô nóng, đất đai cằn cỗi.
· C. Địa hình thấp, chủ yếu là đồng bằng.
· D. Có dải đồng bằng nhỏ, hẹp dọc ven biển.
Câu 11: Cư dân Chăm cổ gồm hai bộ tộc chính là
· A. Dừa và Cau.
· B. Hổ và Gấu.
· C. Cam và Quýt.
· D. Voi và Gấu.
Câu 12: Cư dân Chăm cổ thuộc ngữ hệ nào sau đây?
· A. Mông - Dao.
· B. Thái.
· C. Nam Đảo.
· D. Mường.
Câu 13: Chế độ nào sau đây được bảo lưu lâu dài trong cộng đồng người Chăm?
· A. Chế độ phụ hệ.
· B. Chế độ mẫu hệ.
· C. Chế độ vua - tôi.
· D. Chế độ quan - dân.
Câu 14: Tổ chức xã hội của người Chăm được phân chia theo những yếu tố nào sau đây?
· A. Tộc người và tín ngưỡng.
· B. Tín ngưỡng và tôn giáo.
· C. Lãnh thổ và tộc người.
· D. Địa hình và địa bàn cư trú.
Câu 15:  Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực nào của Việt Nam ngày nay?
· A. Bắc Bộ.
· B. Nam Bộ.
· C. Bắc Trung Bộ.
· D. Nam Trung Bộ.
Câu 16: Văn minh Phù Nam gắn liền với nền văn hóa nào sau đây?
· A. Văn hóa Sa Huỳnh.
· B. Văn hóa Phùng Nguyên.
· C. Văn hóa Óc Eo.
· D. Văn hóa Đông Sơn.
Câu 17: Điều kiện tự nhiên nào sau đây đã tạo cơ sở cho Phù Nam có thể sớm kết nối với nền thương mại biển quốc tế?
· A. Giáp biển, có nhiều cảng biển.
· B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
· C. Đất đai canh tác giàu phù sa.
· D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Phù Nam?
· A. Đất đai khô cằn, khó canh tác.
· B. Giáp biển, có nhiều hải cảng.
· C. Nguồn lợi thuỷ sản phong phú.
· D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 19: Văn minh Phù Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh nào sau đây?
· A. Văn minh La Mã.
· B. Văn minh Ấn Độ.
· C. Văn minh Lưỡng Hà.
· D. Văn minh Trung Hoa.
Câu 20: Những lực lượng nào trong xã hội Phù Nam có vai trò chi phối các quan hệ chính trị - xã hội và ngoại giao?
· A. Quý tộc và tu sĩ.
· B. Nông dân và nô lệ.
· C. Nông dân và thợ thủ công.
· D. Thợ thủ công và thương nhân.
Câu 1: Một trong những cơ sở hình thành văn minh Đại Việt là
· A. quá trình áp đặt về kinh tế lên các quốc gia láng giềng.
· B. quá trình xâm lược và bành trướng lãnh thổ ra bên ngoài.
· C. sự tiếp thu hoàn toàn những thành tựu văn minh Hy Lạp cổ đại.
· D. sự kế thừa những thành tựu của văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến Việt Nam?
· A. Chú trọng khai hoang mở rộng diện tích canh tác.
· B. Đặt chức Hà đê sứ để chăm lo việc đê điều, trị thuỷ.
· C. Tổ chức lễ Tịch điền để khuyến khích sản xuất.
· D. Xóa bỏ chế độ tư hữu ruộng đất trong cả nước.
Câu 3: Trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV là
· A. Phố Hiến.
· B. Hội An.
· C. Thanh Hà.
· D. Thăng Long.
Câu 4: Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?
· A. Quân chủ chuyên chế.
· B. Quân chủ lập hiến.
· C. Dân chủ chủ nô.
· D. Dân chủ đại nghị.
Câu 5: Luật Hồng Đức là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?
· A. Lý.
· B. Trần.
· C. Lê sơ.
· D. Nguyễn.
Câu 6: Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?
· A. Quân chủ chuyên chế.
· B. Quân chủ lập hiến.
· C. Dân chủ chủ nô.
· D. Dân chủ đại nghị.
Câu 7: Quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?
· A. Lý.
· B. Trần.
· C. Lê sơ.
· D. Nguyễn.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến ở Việt Nam?
· A. Khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích canh tác.
· B. Nhà nước thành lập các cơ quan chuyên trách đê điều.
· C. Quy định cấm giết trâu bò, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.
· D. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu ruộng đất trong cả nước.
Câu 9:  Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng dân gian của người Việt?
· A. Thờ thần Đồng Cổ.
· B. Thờ Mẫu.
· C. Thờ Phật.
· D. Thờ Thành hoàng làng.
Câu 10: Từ thời Lê sơ, tôn giáo nào sau đây trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ ở Việt Nam?
· A. Phật giáo.
· B. Đạo giáo.
· C. Nho giáo.
· D. Công giáo.
Câu 11: Tư tưởng yêu nước thương dân của người Việt phát triển theo hai xu hướng nào?
· A. Dân tộc và dân chủ.
· B. Bình đẳng và văn minh.
· C. Dân tộc và thân dân.
· D. Dân chủ và bình đẳng.
Câu 12:  Phật giáo trở thành quốc giáo ở Việt Nam dưới thời nào?
· A. Ngô - Đinh - Tiền Lê.
· B. Lý - Trần.
· C. Lê sơ - Lê trung hưng.
· D. Tây Sơn - Nguyễn.
Câu 13: Từ thời Lê sơ, tôn giáo nào sau đây giữ địa vị độc tôn ở nước ta?
· A. Phật giáo.
· B. Đạo giáo.
· C. Nho giáo.
· D. Công giáo.
Câu 14: Nền giáo dục, khoa cử của Đại Việt bắt đầu được triển khai từ triều đại nào?
· A. Nhà Lý.
· B. Nhà Trần.
· C. Nhà Lê sơ.
· D. Nhà Nguyễn.
Câu 15: Trên cơ sở chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
· A. Chữ Phạn.
· B. Chữ Nôm.
· C. Chữ La-tinh.
· D. Chữ Quốc ngữ.
Câu 16: Văn học Đại Việt bao gồm hai bộ phận, đó là
· A. văn học dân gian và văn học viết.
· B. văn học chữ Hán và văn học chữ Quốc ngữ.
· C. văn học dân tộc và văn học ngoại lai.
· D. văn học chữ Nôm và văn học chữ Quốc ngữ.
Câu 17: Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là
· A. Hoa Lư.
· B. Tây Đô.
· C. Thăng Long.
· D. Phú Xuân.
Câu 18: Bộ quốc sử tiêu biểu của nước ta dưới thời Lê sơ là
· A. Đại Việt sử ký.
· B. Đại Việt sử ký toàn thư.
· C. Đại Nam thực lục.
· D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.
Câu 19: Tập bản đồ tiêu biểu của nước ta dưới thời Nguyễn là
· A. Dư địa chí.
· B. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí.
· C. Hồng Đức bản đồ.
· D. Đại Nam nhất thống toàn đồ.
Câu 20: Một trong những danh y nổi tiếng ở nước ta trong các thế kỉ X - XIX là
· A. Phan Huy Chú.
· B. Đào Duy Từ.
· C. Hoa Đà.
· D. Hải Thượng Lãn Ông.
Câu 1: Nền giáo dục, khoa cử của Đại Việt bắt đầu được triển khai từ triều đại nào?
· A. Nhà Lý.
· B. Nhà Trần.
· C. Nhà Lê sơ.
· D. Nhà Nguyễn.
Câu 2: Trên cơ sở chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
· A. Chữ Phạn.
· B. Chữ Nôm.
· C. Chữ La-tinh.
· D. Chữ Quốc ngữ.
Câu 3: Văn học Đại Việt trong các thế kỉ X - XV không bao gồm thể loại nào sau đây?
· A. Văn học dân gian.
· B. Văn học chữ Nôm.
· C. Văn học chữ Phạn.
· D. Văn học chữ Hán.
Câu 4: Cơ quan chuyên trách chép sử của nhà nước phong kiến thời Nguyễn là
· A. Quốc sử quán.
· B. Nội mệnh phủ.
· C. Hàn lâm viện.
· D. Ngự sử đài.
Câu 5: Một trong những nhà toán học tiêu biểu của nước ta thời kì phong kiến là
· A. Phan Huy Chú.
· B. Ngô Sĩ Liên.
· C. Lê Văn Hưu.
· D. Lương Thế Vinh.
Câu 6: Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý - Trần là
· A. Hoa Lư.
· B. Tây Đô.
· C. Thăng Long.
· D. Phú Xuân.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
· A. Thể hiện một nền văn hóa rực rỡ, phong phú, toàn diện và độc đáo.
· B. Chứng tỏ văn hóa ngoại lai hoàn toàn lấn át văn hóa truyền thống.
· C. Khẳng định bản sắc dân tộc của một quốc gia văn hiến, văn minh.
· D. Thể hiện sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và văn hóa bên ngoài.
Câu 8: Nho giáo có hạn chế nào sau đây?
· A. Gia tăng tinh thần cố kết cộng đồng giữa con người với nhau.
· B. Tạo ra tâm lí bình quân, cào bằng giữa các thành viên trong xã hội.
· C. Tạo ra sự bảo thủ, chậm cải cách trước những biến đổi về xã hội.
· D. Góp phần tạo nên một xã hội kỉ cương, khuôn phép và ổn định.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt?
· A. Khẳng định tinh thần quật khởi và sức lao động sáng tạo bền bỉ của nhân dân.
· B. Chứng tỏ nền văn hóa ngoại lai hoàn toàn lấn át nền văn hóa truyền thống.
· C. Chứng minh sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực trong các thời kì lịch sử.
· D. Tạo nên sức mạnh dân tộc trong những cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc.
Câu 10: Quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?
· A. Lý.
· B. Trần.
· C. Lê sơ.
· D. Nguyễn.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến ở Việt Nam?
· A. Khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích canh tác.
· B. Nhà nước thành lập các cơ quan chuyên trách đê điều.
· C. Quy định cấm giết trâu bò, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.
· D. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu ruộng đất trong cả nước.
Câu 12: Tín ngưỡng nào sau đây không phải là tín ngưỡng dân gian của người Việt?
· A. Thờ thần Đồng Cổ.
· B. Thờ Mẫu.
· C. Thờ Phật.
· D. Thờ Thành hoàng làng.
Câu 13:  Từ thời Lê sơ, tôn giáo nào sau đây trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ ở Việt Nam?
· A. Phật giáo.
· B. Đạo giáo.
· C. Nho giáo.
· D. Công giáo.
Câu 14: Nền giáo dục, khoa cử của Đại Việt bắt đầu được triển khai từ triều đại nào?
· A. Nhà Lý.
· B. Nhà Trần.
· C. Nhà Lê sơ.
· D. Nhà Nguyễn.
Câu 15: Trên cơ sở chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
· A. Chữ Phạn.
· B. Chữ Nôm.
· C. Chữ La-tinh.
· D. Chữ Quốc ngữ.
Câu 16: Văn học Đại Việt bao gồm hai bộ phận, đó là
· A. văn học dân gian và văn học viết.
· B. văn học chữ Hán và văn học chữ Quốc ngữ.
· C. văn học dân tộc và văn học ngoại lai.
· D. văn học chữ Nôm và văn học chữ Quốc ngữ.
Câu 17:  Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là
· A. Hoa Lư.
· B. Tây Đô.
· C. Thăng Long.
· D. Phú Xuân.
Câu 18: Bộ quốc sử tiêu biểu của nước ta dưới thời Lê sơ là
· A. Đại Việt sử ký.
· B. Đại Việt sử ký toàn thư.
· C. Đại Nam thực lục.
· D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.
Câu 19: Tập bản đồ tiêu biểu của nước ta dưới thời Nguyễn là
· A. Dư địa chí.
· B. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí.
· C. Hồng Đức bản đồ.
· D. Đại Nam nhất thống toàn đồ.
Câu 20:  Luật Hồng Đức là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?
· A. Lý.
· B. Trần.
· C. Lê sơ.
· D. Nguyễn.
Câu 1:  Khái niệm “dân tộc” trong tiếng Việt hiện nay được sử dụng theo những nghĩa nào?
· A. Dân tộc - quốc gia và dân tộc - tộc người.
· B. Dân tộc đa số và dân tộc thiểu số.
· C. Dân tộc miền núi và dân tộc đồng bằng.
· D. Dân tộc - tộc người và dân tộc - ngữ hệ.
Câu 2: Thành phần dân tộc theo dân số ở Việt Nam hiện nay được chia thành mấy nhóm?
· A. Hai nhóm.
· B. Ba nhóm.
· C. Bốn nhóm.
· D. Năm nhóm.
Câu 3: Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
· A. 50 dân tộc.
· B. 52 dân tộc.
· C. 54 dân tộc.
· D. 56 dân tộc.
Câu 4: Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu ngữ hệ?
· A. Ba.
· B. Bốn.
· C. Năm.
· D. Sáu.
Câu 5: Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu nhóm ngôn ngữ?
· A. Năm.
· B. Sáu.
· C. Bảy.
· D. Tám.
Câu 6: Hoạt động kinh tế chính của người Kinh là
· A. buôn bán đường biển.
· B. sản xuất thủ công nghiệp.
· C. sản xuất nông nghiệp.
· D. buôn bán đường bộ.
Câu 7: Nội dung nào sau đây phản ánh điểm tương đồng về sản xuất nông nghiệp của người Kinh và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam?
· A. Canh tác lúa và các cây lương thực.
· B. Chủ yếu canh tác ở nương rẫy.
· C. Canh tác lúa bằng ruộng bậc thang.
· D. Chủ yếu canh tác ở đồng bằng.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của các nghề thủ công đối với đời sống kinh tế - xã hội của người Việt?
· A. Đáp ứng nhu cầu của người dân.
· B. Tạo ra nguồn hàng hóa xuất khẩu.
· C. Đem lại việc làm cho người dân.
· D. Là động lực chính phát triển kinh tế.
Câu 9: Bữa ăn truyền thống của người Kinh bao gồm
· A. thịt, cá, rau.
· B. cơm, rau, cá.
· C. cơm, thịt, hải sản.
· D. ngô, khoai, sắn.
Câu 10: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam chủ yếu vận chuyển đồ bằng
· A. gùi.
· B. ô tô.
· C. địu.
· D. tàu hỏa.
Câu 11: Dân tộc có số lượng đông nhất ở Việt Nam hiện nay là
· A. dân tộc Tày.
· B. dân tộc Thái.
· C. dân tộc Mường.
· D. dân tộc Kinh.
Câu 12: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thiện khái niệm sau:
“......là một nhóm các ngôn ngữ có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm tương đồng về ngữ âm, thanh điệu, cú pháp và vốn từ vị cơ bản”.
· A. Ngữ hệ.
· B. Tiếng nói.
· C. Chữ viết.
· D. Ngôn từ.
Câu 13: Tiếng Việt thuộc ngữ hệ nào sau đây?
· A. Ngữ hệ H’Mông - Dao.
· B. Ngữ hệ Nam Á.
· C. Ngữ hệ Hán - Tạng.
· D. Ngữ hệ Thái - Ka-đai.
Câu 14: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường thuộc ngữ hệ nào sau đây?
· A. Nam Á.
· B. Nam Đảo.
· C. Thái - Ka-đai.
· D. Hán - Tạng.
Câu 15: Ngôn ngữ chính thức của nhà nước Việt Nam hiện nay là
· A. tiếng Thái.
· B. tiếng Môn.
· C. tiếng Hán.
· D. tiếng Việt.
Câu 16:  Một trong những đặc điểm cư trú của các dân tộc ở Việt Nam là
· A. vừa tập trung vừa xen kẽ.
· B. chỉ sinh sống ở đồng bằng.
· C. chỉ sinh sống ở miền núi.
· D. chủ yếu sinh sống ở hải đảo.
Câu 17: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng hoạt động sản xuất của hầu hết các dân tộc ở Việt Nam?
· A. Thương nghiệp đường biển là ngành kinh tế chính.
· B. Nông nghiệp có vai trò bổ trợ cho thủ công nghiệp.
· C. Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi gia súc, gia cầm.
· D. Chăn nuôi gia súc, gia cầm là ngành kinh tế chủ đạo.
Câu 18: Lương thực chính của các dân tộc ở Việt Nam là
· A. thịt, cá.
· B. rau, củ.
· C. cá, rau.
· D. lúa, ngô.
Câu 19: Nhà ở của người Kinh, Hoa và Chăm chủ yếu là loại nhà nào?
· A. Nhà sàn.
· B. Nhà thuyền.
· C. Nhà rông.
· D. Nhà trệt.
Câu 20: Nhận định nào sau đây là không đúng về trang phục của các dân tộc ở Việt Nam?
· A. Chủ yếu vay mượn từ bên ngoài.
· B. Phong phú về hoa văn trang trí.
· C. Đa dạng về kiểu dáng và màu sắc.
· D. Thể hiện tập quán của mỗi dân tộc.
Câu 1: Một trong những cơ sở dẫn đến sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam là
· A. yêu cầu thống nhất các vùng lãnh thổ thành một quốc gia.
· B. yêu cầu tập trung lực lượng đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
· C. tham vọng xâm lược và bành trướng lãnh thổ ra bên ngoài.
· D. nhu cầu mở rộng giao lưu buôn bán với các nước láng giềng.
Câu 2: Khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam được hình thành từ khi nào?
· A. Từ thời Văn Lang - Âu Lạc.
· B. Từ thời Bắc thuộc.
· C. Từ thời Lý - Trần - Hồ.
· D. Từ thời Đàng Trong - Đàng Ngoài.
Câu 3: Một trong những chính sách củng cố khối đại đoàn kết dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam là
· A. gả công chúa cho thủ lĩnh người dân tộc vùng biên giới.
· B. chia ruộng đất trong cả nước cho mọi tầng lớp nhân dân.
· C. xóa bỏ mọi tô thuế cho các dân tộc thiểu số ở miền núi.
· D. luôn dùng quân sự buộc các tù trưởng miền núi thần phục.
Câu 4: Truyền thuyết nào sau đây có nội dung giải thích về nguồn gốc, tổ tiên của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam?
· A. Sơn Tinh - Thủy Tinh.
· B. Mị Châu - Trọng Thủy.
· C. Con Rồng cháu Tiên.
· D. Thánh Gióng.
Câu 5: Ngày nay, khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam được tập trung trong tổ chức nào sau đây?
· A. Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.
· B. Mặt trận Liên Việt.
· C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
· D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 6: Khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào đối với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam?
· A. Không đóng góp nhiều cho sự nghiệp chống ngoại xâm.
· B. Là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi.
· C. Là nhân tố thứ yếu, góp phần dẫn đến sự thành công.
· D. Nhân tố duy nhất quyết định đến sự thành công.
Câu 7: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
· A. Là cơ sở để huy động sức mạnh của toàn dân tộc.
· B. Là nền tảng để liên minh với các dân tộc láng giềng.
· C. Là cơ sở để xóa bỏ mọi mâu thuẫn trong xã hội.
· D. Là cơ sở để giao lưu và tiếp thu văn hóa bên ngoài.
Câu 8: Một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay là
· A. sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.
· B. tác động của xu thế toàn cầu hóa.
· C. sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.
· D. tác động của cục diện đa cực, nhiều trung tâm.
Câu 9: Ba nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay là
· A. bình đẳng, tự quyết và tương trợ nhau cùng phát triển.
· B. đoàn kết, dân chủ và bình đẳng giữa các dân tộc.
· C. bình đẳng, chủ quyền và quyền tự quyết của mỗi dân tộc.
· D. đoàn kết, bình đẳng và tương trợ nhau cùng phát triển.
Câu 10: Điểm nổi bật nhất trong chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam hiện nay là
· A. tính toàn diện.
· B. tính dân chủ.
· C. tính dân tộc.
· D. tính cụ thể.
Câu 11: Khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào đối với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam?
· A. Không đóng góp nhiều cho sự nghiệp chống ngoại xâm.
· B. Là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi.
· C. Là nhân tố thứ yếu, góp phần dẫn đến sự thành công.
· D. Nhân tố duy nhất quyết định đến sự thành công.
Câu 12: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong lịch sử?
· A. Chung vai sát cánh trong đấu tranh chống ngoại xâm.
· B. Tiến hành bành trướng mở rộng lãnh thổ đất nước.
· C. Xây dựng nền văn hóa mang bản sắc của từng dân tộc.
· D. Phát triển nền kinh tế đặc trưng của từng dân tộc.
Câu 13: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
· A. Là nguồn sức mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.
· B. Là nền tảng để tiến hành liên minh với các dân tộc láng giềng.
· C. Là cơ sở để xóa bỏ mọi mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam.
· D. Là cơ sở để mở rộng giao lưu và tiếp thu văn hóa bên ngoài.
Câu 14: Một trong những vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là
· A. tạo nên sự phong phú về văn hóa giữa các vùng miền đất nước.
· B. tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa.
· C. thống nhất đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
· D. tạo điều kiện mở rộng quan hệ với các quốc gia trên thế giới.
Câu 15: Tổ chức nào sau đây có vai trò to lớn trong việc củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay?
· A. Đảng Lao động Việt Nam.
· B. Hội Văn hóa cứu quốc.
· C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
· D. Hội Phản đế đồng minh.
Câu 16: Các nguyên tắc cơ bản trong đường lối về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam là
· A. bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.
· B. bình đẳng, chủ quyền, thống nhất trong đa dạng.
· C. đoàn kết, tôn trọng, thống nhất trong đa dạng.
· D. đoàn kết, dân chủ, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 17: Một trong những nội dung của nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam là
· A. các dân tộc tôn trọng và giúp đỡ nhau về mọi mặt.
· B. phát huy truyền thống đoàn kết trong lịch sử.
· C. các dân tộc Việt Nam đều có quyền ngang nhau.
· D. các dân tộc cùng nâng cao đời sống vật chất - tinh thần.
Câu 18: Một trong những nội dung của nguyên tắc đoàn kết giữa các dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam là
· A. các dân tộc tôn trọng nhau, giúp nhau cùng phát triển về mọi mặt.
· B. các dân tộc đều bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
· C. các dân tộc phát triển sẽ giúp đỡ cho các dân tộc còn khó khăn.
· D. phát huy truyền thống đoàn kết trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Câu 19: Một trong những nội dung của nguyên tắc tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam là
· A. các dân tộc vun đắp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
· B. các dân tộc phát triển giúp đỡ các dân tộc còn khó khăn.
· C. phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc trong lịch sử.
· D. các dân tộc đều bình đẳng trên mọi lĩnh vực đời sống.
Câu 20: Trong chính sách dân tộc về kinh tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam có chủ trương nào sau đây?
· A. Xây dựng cơ chế quản lí kinh tế thị trường năng động, linh hoạt.
· B. Phát triển nền kinh tế nhiều ngành, quy mô, trình độ công nghệ.
· C. Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế các vùng dân tộc và miền núi.
· D. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
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